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KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị du lịch

Stt MSSV Lớp Điểm HT ĐiểmRL
Xếp loại
học bổng

Số tiền
học bổng

1 1054010036 Trần Hửu          Chân   QT10A04 8.62 100 Giỏi 4,020,000

2 1054010521 Nguyễn Lê         Thảo   QT10A09 8.12 80 Giỏi 3,600,000

3 1054010063 Võ Thị Thúy       Diễm   QT10A02 8.00 70 Khá 4,020,000

4 1054010147 Phạm Ngọc         Hạnh   QT10A03 7.96 90 Khá 4,020,000

5 1054010302 Nguyễn Thị Hồng   Minh   QT10A07 7.96 75 Khá 4,020,000

6 1054012159 Lê Văn            Hiếu   QT10A07 7.96 75 Khá 4,020,000

7 1154010189 Nguyễn Thị        Hòa    DH11QT13 7.89 80 Khá 4,160,000

8 1154010423 Nguyễn Huỳnh      Phát   DH11QT03 7.72 90 Khá 4,860,000

9 1154010547 Nguyễn Công       Thăng  DH11QT08 7.72 80 Khá 4,860,000

10 1154010684 Trần Thị Lệ       Trinh  DH11QT02 7.72 95 Khá 4,220,000

11 1154010644 Thái Dương Thu    Trang  DH11QT06 7.61 100 Khá 4,920,000

12 1154010578 Dương Văn         Thuận  DH11QT11 7.44 70 Khá 4,700,000

13 1154010667 Trần Trân         Trân   DH11QT05 7.33 85 Khá 4,860,000

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Stt MSSV Lớp Điểm HT ĐiểmRL
Xếp loại
học bổng

Số tiền
học bổng

1 1054010704 Lê Văn Nhật       Tường  QT10A06 8.67 90 Giỏi 2,340,000

2 1054010455 Phan Thị          Rát    QT10A05 8.52 90 Giỏi 2,340,000

3 1054012724 Nguyễn Thị Ngọc   Vi     QT10A11 8.52 80 Giỏi 3,320,000

4 1054010322 Lê Thị Vân        Ngàn   QT10A08 8.43 90 Giỏi 2,900,000

5 1054012184 Trần Thị Bích     Hồng   QT10A11 8.43 95 Giỏi 2,340,000
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Họ và tên

Họ và tên



6 1054010114 Đoàn Hữu          Đức    QT10A06 8.29 80 Giỏi 2,900,000

7 1054012075 Tạ Thu            Dung   QT10A07 8.29 80 Giỏi 2,480,000

8 1054010509 Nguyễn Công       Thành  QT10A05 8.24 80 Giỏi 2,900,000

9 1054012626 Nguyễn Thị Minh   Trân   QT10A12 8.24 80 Giỏi 1,920,000

10 1054012725 Trần Thị Hải      Vi     QT10A07 8.14 90 Giỏi 2,900,000

11 1154010271 Nguyễn Thị Yến    Liên   DH11QT02 8.38 95 Giỏi 3,960,000

12 1154010775 Phan Thị          Yên    DH11QT08 8.30 80 Giỏi 4,600,000

13 1154010669 Đoàn Vương        Triều  DH11QT10 8.19 85 Giỏi 5,020,000

14 1154010109 Võ Ngọc ánh       Dương  DH11QT09 8.05 100 Giỏi 5,500,000

15 1154010304 Phạm Thị Trúc     Ly     DH11QT01 8.00 80 Giỏi 5,500,000

16 1154010618 Trương Thị        Tiệm   DH11QT13 8.00 85 Giỏi 4,320,000

17 1154010313 Nguyễn Thị Tiểu   Mi     DH11QT12 7.95 80 Khá 4,320,000

18 1154010744 Phan Thị Ngọc     Vi     DH11QT10 7.95 95 Khá 5,020,000

19 1154010241 Hồ Thị Hà         Khanh  DH11QT10 7.89 85 Khá 4,380,000

20 1154010366 Đặng Hồ Thảo      Nguyên DH11QT04 7.86 84 Khá 4,800,000

21 1154010095 Nguyễn Thị Bích   Duyên  DH11QT13 7.73 85 Khá 4,320,000

22 1154010553 Trần Hoàng Cao    Thắng  DH11QT09 7.73 80 Khá 5,500,000

23 1154010651 Đoàn Thị Bé       Trăm   DH11QT08 7.70 80 Khá 5,500,000

24 1154010113 Nguyễn Phạm Minh  Đại    DH11QT08 7.68 95 Khá 5,500,000

Quản trị Marketing

Stt MSSV Lớp Điểm HT ĐiểmRL
Xếp loại
học bổng

Số tiền
học bổng

1 1054012454 Phan Như          Quỳnh  QT10A07 8.30 80 Giỏi 3,600,000

2 1054010152 Vũ Thu            Hằng   QT10A11 7.91 85 Khá 3,600,000

3 1054010035 Huỳnh Thị         Cẩm    QT10A01 7.87 80 Khá 3,600,000

4 1054012324 Hứa Mỹ            Ngân   QT10A12 7.83 100 Khá 3,600,000

5 1054010565 Lê Thu            Thủy   QT10A09 7.74 80 Khá 3,600,000

6 1054012187 Trần Thị Linh     Huệ    QT10A08 7.65 80 Khá 2,480,000

7 1054012452 Mai Công Nhật     Quỳnh  QT10A08 7.65 80 Khá 2,480,000

8 1054010061 Trần Thanh        Diễm   QT10A07 7.61 75 Khá 3,180,000

Họ và tên



9 1054010251 Hồ Kim            Liên   QT10A02 7.61 78 Khá 3,600,000

10 1054012171 Sử Thị            Hoa    QT10A10 7.61 100 Khá 2,760,000

11 1054012633 Trần Thị Tuyết    Trinh  QT10A01 7.61 80 Khá 3,600,000

12 1054010062 Võ Đặng Thúy      Diễm   QT10A04 7.57 95 Khá 3,600,000

13 1154010276 Lê Tuấn           Linh   DH11QT12 7.71 80 Khá 5,200,000

14 1154010269 Lê Thị Tùng       Liên   DH11QT06 7.60 85 Khá 5,200,000

15 1154010112 Mai Xuân          Đào    DH11QT12 7.46 80 Khá 5,200,000

16 1154010609 Nguyễn Ngọc Thủy  Tiên   DH11QT01 7.34 100 Khá 5,200,000

17 1154010621 Lê Trọng Thành    Tín    DH11QT14 7.31 90 Khá 4,020,000

18 1154010767 Nguyễn Thị Tường  Vy     DH11QT03 7.26 74 Khá 4,920,000

19 1154010488 Hồ Sỹ             Tài    DH11QT01 7.03 100 Khá 4,920,000

20 1154010228 Huỳnh Thị         Hương  DH11QT07 7.00 80 Khá 5,200,000

Quản trị Nhân lực

Stt MSSV Lớp Điểm HT ĐiểmRL
Xếp loại
học bổng

Số tiền
học bổng

1 1054012263 Phan Thùy         Linh   QT10A03 8.13 90 Giỏi 3,320,000

2 1054012752 Nguyễn Thanh      Xuân   QT10A12 7.88 85 Khá 3,740,000

3 1054010410 Trần Thị Tài      Phú    QT10A04 7.79 90 Khá 3,740,000

4 1054010516 Hồ Thị            Thảo   QT10A08 7.79 80 Khá 3,740,000

5 1054010257 Võ Thị Bích       Liễu   QT10A05 7.75 80 Khá 3,740,000

6 1054012609 Nguyễn Thị Thu    Trang  QT10A06 7.75 90 Khá 2,900,000

7 1054012555 Nguyễn Thị Lệ     Thu    QT10A01 7.71 95 Khá 3,740,000

8 1054010274 Nguyễn Thị Thúy   Loan   QT10A06 7.67 90 Khá 2,900,000

9 1054012515 Hoàng Thị         Thảo   QT10A02 7.63 77 Khá 3,740,000

10 1154010427 Nguyễn Văn        Phi    DH11QT11 8.00 75 Khá 4,800,000

11 1154010312 Cao Thị           Mến    DH11QT04 7.69 92 Khá 4,920,000

12 1154010130 Huỳnh Tấn         Giàu   DH11QT06 7.63 85 Khá 4,300,000

13 1154010410 Võ Thị Yến        Như    DH11QT09 7.54 80 Khá 5,200,000

14 1154010330 Đỗ Thị Tuyết      Ngân   DH11QT13 7.51 85 Khá 4,300,000

15 1154010058 Lê Thị Cẩm        Diền   DH11QT07 7.46 80 Khá 5,200,000

Họ và tên



16 1154010234 Lê Thị Thu        Hường  DH11QT08 7.37 80 Khá 5,200,000

17 1154010700 Trần Thị Thanh    Trúc   DH11QT12 7.37 80 Khá 3,860,000

18 1154010743 Võ Thị Bích       Vân    DH11QT07 7.37 80 Khá 5,200,000

Khóa 2012

Stt MSSV Lớp Điểm HT ĐiểmRL
Xếp loại
học bổng

Số tiền
học bổng

1 1254010437 Trần Hoàng        Sinh   DH12QT04 8.09 95 Giỏi 4,700,000

2 1254012152 Nguyễn Thị        Hiếu   DH12QT04 7.97 95 Khá 4,700,000

3 1254010063 Lý Chí            Cường  DH12QT05 7.94 80 Khá 4,700,000

4 1254010261 Nguyễn Thị Mỹ     Loan   DH12QT10 7.94 85 Khá 4,700,000

5 1254010322 Nguyễn Thị Kim    Ngân   DH12QT04 7.81 80 Khá 4,700,000

6 1254010293 Tô Thị            Minh   DH12QT06 7.78 83 Khá 4,700,000

7 1254010655 Nguyễn Thị Tường  Vi     DH12QT07 7.78 79 Khá 4,700,000

8 1254010503 Nguyễn Thị Cẩm    Thu    DH12QT06 7.69 82 Khá 4,700,000

9 1254012263 Phạm Nguyễn Thanh Long   DH12QT01 7.69 85 Khá 4,700,000

10 1254010294 Nguyễn Thị Ngọc   Mơ     DH12QT08 7.66 80 Khá 4,700,000

11 1254010339 Phạm Thị Bích     Ngọc   DH12QT04 7.66 80 Khá 4,700,000

12 1254010236 Bùi Thị Hòa       Linh   DH12QT09 7.63 97 Khá 4,700,000

13 1254010191 Khương Đại        Hùng   DH12QT01 7.41 78 Khá 4,700,000

14 1254010616 Phan Hàn Cẩm      Trúc   DH12QT07 7.41 79 Khá 4,700,000

15 1254010275 Đỗ Thị Mai        Ly     DH12QT07 7.38 80 Khá 4,700,000

16 1254010060 Lai Ngọc          Cơ     DH12QT02 7.34 90 Khá 4,700,000

17 1254010501 Huỳnh Xuân        Thu    DH12QT07 7.31 79 Khá 4,700,000

18 1254010582 Trần Phạm Anh     Trâm   DH12QT08 7.31 95 Khá 4,700,000

19 1254010617 Bùi Phạm          Tuân   DH12QT02 7.25 84 Khá 4,700,000

20 1254010147 Nguyễn Thị Thu    Hiền   DH12QT04 7.22 80 Khá 4,700,000

Khóa 2013

Stt MSSV Lớp Điểm HT ĐiểmRL
Xếp loại
học bổng

Số tiền
học bổng

Họ và tên

Họ và tên



1 1354010024 Dư Thị Bích       Chi    DH13QT04 8.13 76 Khá 1,600,000

2 1354010106 Dương Minh        Huy    DH13QT07 8.13 90 Giỏi 1,600,000

3 1354010379 Lý Nguyễn Phương  Tuyền  DH13QT05 8.13 85 Giỏi 1,600,000

4 1354012481 Hồ Thị Phương     Nhớ    DH13QT07 8.13 80 Giỏi 1,600,000

5 1354010135 Bùi Ngọc          Khôi   DH13QT01 8.00 80 Giỏi 1,600,000

6 1354010287 Phan Thị Ngọc     Tâm    DH13QT07 8.00 90 Giỏi 1,600,000

7 1354010056 Nguyễn Tiến       Đạt    DH13QT07 7.88 80 Khá 1,600,000

8 1354010250 Ngô Kim           Phụng  DH13QT08 7.88 80 Khá 1,600,000

9 1354010281 Lin Chí           Tài    DH13QT08 7.88 80 Khá 1,600,000

10 1354010377 Huỳnh Thị Thanh   Tuyền  DH13QT07 7.88 80 Khá 1,600,000

11 1354012469 Nguyễn Thành      Lưu    DH13QT07 7.88 80 Khá 1,600,000

12 1354012507 Phùng Nhật        Trường DH13QT08 7.88 80 Khá 1,600,000

13 1354012511 Lê Thanh          Văn    DH13QT07 7.88 80 Khá 1,600,000

14 1354010152 Hoàng Thị Mỹ      Linh   DH13QT08 7.75 80 Khá 1,600,000

15 1354010196 Nguyễn Thành      Nghĩa  DH13QT05 7.75 80 Khá 1,600,000

16 1354010350 Ngô Thị Bích      Trâm   DH13QT08 7.75 80 Khá 1,600,000

17 1354010351 Nguyễn Thị Bích   Trâm   DH13QT08 7.75 85 Khá 1,600,000

18 1354010354 Võ Thị Thư        Trâm   DH13QT03 7.75 87 Khá 1,600,000

19 1354010403 Nguyễn Quốc       Việt   DH13QT02 7.75 74 Khá 1,600,000

20 1354010095 Nguyễn Thị Thu    Hoa    DH13QT04 7.63 88 Khá 1,600,000
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